
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 73 phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÁI BÌNH

0106893018

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
XÂY DỰNG THÁI BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI BINH PRODUCTION TRADE AND 
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THAI BINH PROTRACONS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968060261
Email: nhomkinhtuongnguyet@gmail.c

om

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

2. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

3. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

4. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

5. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

6. Đúc sắt, thép 2431

7. Đúc kim loại màu 2432

8. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511(Chính)

9. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

10. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

11. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

12. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

13. Sản xuất giày dép 1520

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

15. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

16. Xây dựng nhà các loại 4100

17. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

18. Xây dựng công trình công ích 4220

19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

20. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

21. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ loại nhà nước 
cấm và chỉ hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật)

8299

23. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: trang trí nội thất

7410

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 151845952

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phong Lẫm, Xã Thụy Phong, Huyện Thái Thụy, 
Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 73 phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

ĐẶNG THỊ NGUYỆT Nữ
24/04/1988 Kinh Việt Nam

29/03/2006 Công an tỉnh Thái Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

ĐẶNG THỊ NGUYỆT Nữ

24/04/1988 Kinh Việt Nam

151845952
29/03/2006 Công an tỉnh Thái Bình

Thôn Phong Lẫm, Xã Thụy Phong, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 73 phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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